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Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2009
Kính gửi: Quý doanh nghiệp
(v/v hướng dẫn về lao động và tiền lương)

Tiền lương là một loại chi phí quan trọng trong doanh nghiệp. Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, chi phí tiền lương chỉ được trừ nếu doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thuế TNDN.

Tầm Nhìn Việt hướng dẫn chung một số nội dung chính về lao động và tiền lương như sau:
I/ Một số quy định chung:
1. Pháp luật lao động quy định:
· Có 3 loại HĐLĐ, bao gồm: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng đến 36 tháng, HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng.
· Khi HĐLĐ hết hạn thì phải ký HĐLĐ mới. Trường hợp ký HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó HĐLĐ thứ 3 phải là HĐLĐ không xác định thời hạn. HĐLĐ hết hạn quá 30 ngày mà không ký HĐLĐ mới thì HĐLĐ đã ký trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.
· HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng BHXH và BHYT.

· Trong doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên thì loại HĐLĐ có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ tháng 01/2009. (doanh nghiệp có dưới 10 lao động thì không thuộc đối tượng đóng BHTN).
· Doanh nghiệp phải xây dựng và đăng ký hệ thống thang bảng lương.

· Doanh nghiệp phải lưu đầy đủ hồ sơ cá nhân của nhân viên.

2. Pháp luật thuế TNCN quy định:
· Doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công cho cá nhân không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả thì phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập chi trả trước khi trả thu nhập cho cá nhân, thực hiện kê khai và nộp thuế. Doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. (Lưu ý rằng: tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký HĐLĐ và không khấu trừ thuế 10% thì thường không được chấp nhận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN).
· Trường hợp cá nhân (ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng) chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết (bằng cách lập bảng kê thu nhập của những cá nhân này trong Tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm). Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình.
· Trường hợp doanh nghiệp thuê lao động theo thời vụ và có ký HĐLĐ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.
· Chỉ những cá nhân đã có mã số thuế cá nhân thì cuối năm mới có thể thực hiện được việc quyết toán. Doanh nghiệp có thể tra cứu mã số thuế cá nhân và đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động tại trang web: http://www.tncnonline.com.vn 
· Pháp luật thuế TNDN quy định:

· Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, doanh nghiệp chỉ được trừ chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương khi có đầy đủ chứng từ theo quy định.

· Chứng từ theo quy định bao gồm: HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể (nếu có), Bảng chấm công, Bảng lương.

· Tiền lương và các khoản phụ cấp trên bảng lương phải phù hợp với HĐLĐ và các quy định có liên quan của doanh nghiệp.

(Lưu ý rằng: Chi phí tiền lương có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không chỉ căn cứ vào việc doanh nghiệp có đầy đủ chứng từ theo quy định hay không – không căn cứ vào việc doanh nghiệp đã thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN hay chưa).

II/ Hướng dẫn lập HĐLĐ và một số nội dung liên quan:

· Mục “Mức lương chính hoặc tiền công”: Ghi rõ Thang lương, Bậc lương, Mức lương. Nếu chưa xây dựng thang bảng lương thì ghi cụ thể số tiền như trong hợp đồng mẫu.
· Các khoản thu nhập và thỏa thuận khác ở các mục: Phụ cấp; Tiền thưởng; Chế độ nâng lương; Những thỏa thuận khác (lương tháng 13): Ghi chung là “Theo quy định của công ty (hay doanh nghiệp)” như trong hợp đồng mẫu. Giám đốc (chủ doanh nghiệp) ban hành quyết định quy định chung những nội dung này.
· Trường hợp thỏa thuận lương Net thì ghi như mẫu HĐLĐ Net.

· Khi nâng bậc lương, Giám đốc (chủ doanh nghiệp) ban hành quyết định nâng bậc lương nhân viên – không ký lại HĐLĐ hoặc Phụ lục HĐLĐ.
· Khi thay đổi mức lương tối thiểu áp dụng trong doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của Nhà nước về mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ, dẫn đến thay đổi các mức lương trong hệ thống thang bảng lương thì Giám đốc (chủ doanh nghiệp) ban hành quyết định về việc thay đổi này – không ký lại HĐLĐ hoặc Phụ lục HĐLĐ, đồng thời doanh nghiệp cần đăng ký lại hệ thống thang bảng lương với Cơ quan quản lý lao động và đăng ký thay đổi mức đóng bảo hiểm với Cơ quan bảo hiểm.

· Riêng đối với công nhân xây lắp: Do tính chất là lao động thời vụ, ngắn hạn, doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn HĐLĐ, bảng lương, bảng chấm công ngắn gọn theo mẫu rồi ghi bằng tay để thuận tiện việc ký tên được đầy đủ và kịp thời. Nếu doanh nghiệp ký HĐLĐ dưới 3 tháng thì phải thực hiện khấu trừ thuế 10% hoặc có Bản cam kết của công nhân theo mẫu số 23/CK-TNCN nêu trên đây. Doanh nghiệp cũng có thể ký HĐLĐ trên 3 tháng và không đóng BHXH, BHYT để giảm bớt khối lượng công việc theo dõi và lập HĐLĐ (mặc dù điều này là vi phạm pháp luật lao động, nhưng thực tế cả người lao động và doanh nghiệp đều không muốn đóng BHXH, BHYT do tính chất thời vụ, ngắn hạn và thường xuyên thay đổi). Nếu doanh nghiệp không có đầy đủ hồ sơ cá nhân của công nhân thì ít nhất cũng phải lưu bản sao CMND của công nhân cùng với HĐLĐ.
Tầm Nhìn Việt gửi Quý doanh nghiệp một số mẫu về HĐLĐ, bảng lương, quyết định có liên quan để doanh nghiệp tham khảo, áp dụng.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn cơ bản về tiền lương theo hình thức trả lương cố định theo thời gian (tháng, tuần, ngày). Trường hợp doanh nghiệp trả lương theo hình thức khác (khoán doanh thu, khoán khối lượng, khoán công việc, v.v), hay vấn đề khác không hướng dẫn đây thì doanh nghiệp có thể liên hệ để được hướng dẫn riêng phù hợp với thực tế của doanh nghiệp./.
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